
   

  
Lưu ý:  Nếu chưa có số gia đình (ID#), Giáo xứ sẽ cung cấp ID# để tiện việc sổ sách. 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG - TỔNG GIÁO PHẬN OTTAWA 
OUR LADY OF LAVANG PARISH – ARCHDIOCESE OF OTTAWA 

 

                   TƯ LIỆU GIA ĐÌNH / FAMILY INFORMATION Số Gia Đình (ID#):___________ 

Gia Trưởng   
(Head of Household)  

Tên Thánh (Baptismal name): Tên Họ  (Last name):  Tên Đệm (Middle Name): Tên Gọi (First name):  Ngày Sinh (Birthday): 
(DD/MM/YYYY)  

Người Phối Ngẫu (Spouse)  Tên Thánh (Baptismal Name): Tên Họ  (Last name):  Tên Đệm (Middle Name): Tên Gọi (First name):  Ngày Sinh (Birthday): 
(DD/MM/YYYY) 

Địa Chỉ (Current address): Thành Phố (City): Tỉnh Bang (Provincial):  Mã Số Bưu Điện (Postal Code):  

Điện thoại (Phone):  Điện thư (E-mail address):  

Ngày Thành Hôn (Date of Marriage):  Nơi Thành Hôn (Place of Marriage):  

THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH / FAMILY MEMBERS 

Tên Thánh 
(Baptismal Name) 

Tên Họ 
(Last Name) 

Tên Đệm 
(Middle Name) 

Tên Gọi 
(First Name) 

Ngày Sinh 
(Birthday) 
(DD/MM/YY) 

Liên Hệ  
với gia trưởng 
(Relationship) 

Rửa Tội 
(Baptismal) 
(DD/MM/YY) 
Tại nhà thờ 

Rước Lễ Lần Đầu 
(1st Communion) 

(DD/MM/YY) 
Tại nhà thờ 

Thêm Sức 
(Confirmation) 

(DD/MM/YY) 
Tại nhà thờ 

Lập Gia Đình 
(Married) 

(DD/MM/YY) 
Tại nhà thờ 
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